
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu đất KDDV Ướp Lạnh, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI NGÓI MÀU

0108398890

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

3. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: - Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối 
khảm; 
- Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa; 
- Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như: 
Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm… 
- Sản xuất gạch lát sàn từ đất sét nung; 
- Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố định làm bằng gốm. 

2392(Chính)

5. Bốc xếp hàng hóa 5224

6. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại 
đã qua sử dụng. 

4511

7. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện).

4659

9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng: xe cần trục, dàn 
giáo, bệ, không phải lắp ghép hoặc tháo dỡ;

7730

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI NGÓI MÀU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WORLD COLOR TILE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: WORLD COLOR TILE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0166.841.8899
Email: thegioingoimauaz@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết:
- Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong nhà và 
nhà vệ sinh; 
- Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm khác; 
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm; 
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và 
các sản phẩm công nghiệp; 
- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một 
loại được sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hoá; 
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm; 
- Sản xuất các sản phẩm bằng gốm chưa được phân vào đâu. 

2393

11. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

12. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

15. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

16. Bán mô tô, xe máy
Trừ  đấu giá mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua sử dụng. 

4541

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng)

4662

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán 
buôn xi măng (bao gồm phụ gia xi măng, clinker) - Bán buôn 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn kính xây dựng; - Bán 
buôn sơn, véc ni; - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; - 
Bán buôn đồ ngũ kim; hàng kim khí.

4663

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói lợp mái; 
- Bán lẻ đá, cát, sỏi; 
- Bán lẻ gạch lát sàn, gạch ốp tường; 
- Bán lẻ thiết bị vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn 
tắm, thiết bị vệ sinh khác
- Bán lẻ kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm 
tường ngăn, vách ngăn, cửa sổ, cửa ra vào. 
- Bán lẻ sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; 
- Bán lẻ bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm, bột 
màu... 

4752

20. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐỨC 
HOÀNG

14/287 Hà Huy Tập, 
Thị Trấn Yên Viên, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

150.000.000 10,000 017077000079

2NGÔ PHẠM 
BẨY

23/262B Tổ 11 đường 
Nguyễn Trãi, Phường 
Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

525.000.000 35,000 033072002587

3NGUYỄN 
NHƯ SƠN

Thôn Hạ Giáp, Xã 
Thắng Lợi, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

825.000.000 55,000 017032435

22. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Chi tiết:
- Sản xuất hồ, bê tông chịu lửa. 
- Sản xuất sản phẩm gốm sứ chịu lửa như: 
+ Đồ gốm sứ cách nhiệt từ nguyên liệu hoá thạch silic. 
+ Gạch, ngói chịu lửa. 
+ Sản xuất bình, nồi, vòi, ống. 

2391

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017077000079
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 14/287 Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 14/287 Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Nam

09/10/1977 Kinh Việt Nam

08/03/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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